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CHỦ ĐỀ 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
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A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đồ thị hàm số 
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 có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
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Câu 2. Đồ thị hàm số 
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 có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
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Câu 3. Đồ thị hàm số 
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 có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
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Câu 4. Đồ thị hàm số 
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 có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
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Câu 5. Đồ thị hàm số 
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 có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
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Câu 6. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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A. 4.
B. 1.
C. 0.
D. 2.

Câu 7. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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B. 3.
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D. 2.

Câu 8. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 9. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 10. Cho hàm số 
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 khẳng định nào sau đây là sai:

A.
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 
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Hàm số nghịch biến trên 
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C.
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
[image: image61.wmf]1

y

=

.

D. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là 
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Câu 11. Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận ?
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Câu 12. Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 
A.
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, không có tiệm cận ngang.

B.
Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng, có 1 tiệm cận ngang 
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C.
Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng, có 1 tiệm cận ngang 
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D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng, có tiệm cận ngang.

Câu 13. Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận đứng:
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Câu 14. Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang:
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Câu 15. Đồ thị như hình vẽ là của hàm số nào sau đây : 
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Câu 16. Đồ thị hàm số 
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 có đường tiệm cận ngang là
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Câu 17. Đồ thị hàm số 
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  có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 0.

Câu 18. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 19. Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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. Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Khi 
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 không có tiệm cận ngang.

Câu 20. Tìm tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 21. Với giá trị nào của 
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 thì đồ thị (C): 
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 có tiệm cận đứng đi qua điểm
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Câu 22. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Biết tiệm cận ngang của (C) đi qua điểm 
[image: image115.wmf](1;2)

A

-

 đồng thời điểm 
[image: image116.wmf](2;1)

I

 thuộc (C). Khi đó giá trị của 
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Câu 23. Số tiệm cận của hàm số 
[image: image122.wmf]2

2

1

94

xx

y

x

+-

=

--

 là 

A. 
[image: image123.wmf]2

.
B. 
[image: image124.wmf]4

.
C. 
[image: image125.wmf]3

.
D. 
[image: image126.wmf]1

.

Câu 24. Giá trị của 
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 để đồ thị hàm số 
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Câu 25. Số tiệm cận của hàm số 
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Câu 26. Đồ thị hàm số 
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 có hai đường tiệm cận ngang với
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Câu 27. Đồ thị hàm số 
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Câu 28. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 29. Số tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 30. Xác định 
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 để đồ thị hàm số 
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 không có tiệm cận đứng.
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Câu 31. Xác định 
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 để đồ thị hàm số 
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 có đúng hai tiệm cận đứng.
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Câu 32. Xác định 
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 để đồ thị hàm số 
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 có đúng hai tiệm cận đứng.
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Câu 33. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để đồ thị hàm số 
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 có tiệm cận ngang.
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Câu 34. Cho hàm số 
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng, không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và có đúng 1 tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có đúng 3 tiệm cận đứng và 2 tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số có đúng 2 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 sao cho đồ thị của hàm số 
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D. Không có giá trị thực nào của 
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 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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D. Không có 
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thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 37. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 sao cho đồ thị của hàm số 
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 có đúng một tiệm cận đứng.
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Câu 38. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 sao cho đồ thị của hàm số 
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 có tiệm cận đứng.

A. Không có 
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 thỏa mãn yêu đều đề bài..
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Câu 39. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image195.wmf]m

 sao cho đồ thị của hàm số 
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Câu 40. Cho hàm số 
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Câu 41. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 42. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 43. Đồ thị hàm số 
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Câu 44. Tìm điểm M  thuộc đồ thị hàm số
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Câu 46. Số tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 47. Số tiệm cận của đồ thị hàm số 
[image: image231.wmf]2

2

1

x

y

x

-

=

-

 là

A.
1.
B.
0.
C.
3.
D.
2.

Câu 48. Cho hàm số 
[image: image232.wmf]2

()

3

x

yC

x

+

=

-

. Có tất cả bao nhiêu điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang bằng 5 lần khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận đứng. 

A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
1.

Câu 49. Đồ thị hàm số 
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Câu 50. Cho hàm số 
[image: image241.wmf]23

()

2

x

yC

x

-

=

-

. Gọi 
[image: image242.wmf]M

 là điểm bất kỳ trên (C), d là tổng khoảng cách từ 
[image: image243.wmf]M

 đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C). Giá trị nhỏ nhất của d là 

A.
5.
B.
10.
C.
6.
D.
2.

Câu 51. Cho hàm số 
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Câu 1. Chọn C 

Phương pháp tự luận
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Câu 2. Chọn A
Phương pháp tự luận
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Câu 3. Chọn A
Phương pháp tự luận
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Câu 4. Chọn A

Phương pháp tự luận
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Phương pháp trắc nghiệm

Tương tự câu 3,4 nên tự tính kiểm tra

Câu 5. Chọn B
Tương tự câu 3 .

Câu 6. Chọn D

Tìm tương tự các câu trên ta được tiệm cận đứng là 
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 Số đường tiệm cận là 2.

Câu 7. Chọn D
Tìm tương tự các câu trên ta được tiệm cận đứng là 
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 Số đường tiệm cận là 2

Câu 8. Chọn D
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 Số đường tiệm cận là 3

Câu 9. Chọn C
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Câu 10. Chọn B

Tìm  được tiệm cận đứng là 
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Câu 11. Chọn B
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Câu 12. Chọn C 
Đồ thị hàm số
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Câu 13. Chọn A
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Các đồ thị hàm số ở B,C,D lần lượt có các TCĐ là 
[image: image341.wmf]0,2,1

xxx

==-=

 

Câu 14. Chọn B
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 đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
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Câu 15. Chọn C 
Từ đồ thị ta thấy có tiệm cận đứng là 
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Câu 16. Chọn D
Phương pháp tự luận
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Câu 17. Chọn B
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[image: image359.wmf]2

x

=-

.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận.

Phương pháp trắc nghiệm

Nhập vào máy tính biểu thức 
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 ấn CALC 
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 ta được kết quả là 2. 

Tiếp tục CALC 
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Vậy đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là 
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Do đó ta được 
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 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận.

Câu 18. Chọn D

Phương pháp tự luận

Ta có:
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Do đó đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang 
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 nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng là 
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Vậy đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

Phương pháp trắc nghiệm

Nhập vào máy tính biểu thức 
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 ấn CALC 
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 ta được kết quả là 0. 

Tiếp tục CALC 
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Vậy đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là 
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Tiếp tục ấn CALC 
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 do đó ta được 
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Tiếp tục ấn CALC 
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 do đó ta được 
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 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có ba đường tiệm cận.

Câu 19. Chọn C

Phương pháp tự luận

Xét phương trình: 
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Kiểm tra thấy với 
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 thì hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. 

Khi 
[image: image396.wmf]3

m

¹±
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Phương pháp trắc nghiệm

Nhập vào máy tính biểu thức 
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ta được kết quả 
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Tiếp tục ấn CALC 
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 ta được kết quả -3. 

Vậy khi 
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 đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng. 

Tương tự với 
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Vậy các đáp án A và B không thỏa mãn.

Tiếp tục ấn CALC 
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Do đó hàm số có tiệm cận ngang 
[image: image410.wmf]0
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Vậy đáp án D sai. 

Câu 20. Chọn A

Phương pháp tự luận

Vì TXĐ của hàm số là 
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Lại có 
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Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là 
[image: image414.wmf]1

y

=±

 

Phương pháp trắc nghiệm

Nhập vào máy tính biểu thức 
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 ta được kết quả là 1. 

Tiếp tục ấn CALC 
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Vậy có hai tiệm cận ngang là 
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Câu 21. Chọn D

Để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng thì 
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Khi đó đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là 
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Vậy để tiệm cận đứng đi qua điểm 
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Câu 22. Chọn A

Để hàm số có đường tiệm cận ngang thì 
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Khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 
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do đó ta có 
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Mặt khác đồ thị hàm số đi qua điểm 
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 nên có 
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Vậy 
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Câu 23. Chọn B

Điều kiện xác định 
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Khi đó có: 
[image: image432.wmf]22
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Mặt khác có 
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 nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận.

Câu 24. Chọn A

Xét 
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 thì đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng.

Xét 
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 khi đó đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng nếu 
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Vậy giá trị của 
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 cần tìm là 
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Câu 25. Chọn A

Ta có 
[image: image440.wmf]3
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Mặt khác 
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 nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

Câu 26. Chọn A

Xét 
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Để hàm số có hai tiệm cận ngang thì 
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Vậy 
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 thì đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.

Câu 27. Chọn C

Xét phương trình 
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Nếu phương trình không có nghiệm 
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thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là 
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Nếu phương trình có nghiệm 
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Khi đó xét giới hạn: 
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Vậy 
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Câu 28. Chọn A
Điều kiện: 
[image: image454.wmf]2

2

22

4022

1

1

340

4

x

xx

x

x

xx

x

-££

ì

ì

-³-££

ì

ïï

Û¹-Û

ííí

¹-

--¹

ï

î

î

ï

¹

î

.

Ta có 
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Suy ra đường thẳng 
[image: image457.wmf]1
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 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số khi 
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Câu 29. Chọn C
Ta có 
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Câu 30. Chọn A
Đồ thị hàm số 
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Câu 31. Chọn D
Đồ thị hàm số 
[image: image475.wmf](
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Câu 32. Chọn A
Đồ thị hàm số 
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Câu 33. Chọn D
- Nếu 
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Do đó, 
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Suy ra đường thẳng 
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[image: image499.wmf]1

m

>

 thì 
[image: image500.wmf]2

1

limlim1

xx

yxm

x

®+¥®+¥

æö

=++=+¥

ç÷

ç÷

èø



[image: image501.wmf]2

1

limlim1

xx

yxm

x

®-¥®-¥

æö

=-+=+¥

ç÷

ç÷

èø

 nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

Câu 34. Chọn B
Điều kiện: 
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Với điều kiện trên ta có, 
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Ta có 
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Mặt khác 
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Câu 35. Chọn B
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Câu 36. Chọn C
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Câu 37. Chọn C
TH1 : Phương trình 
[image: image544.wmf]32

30

xxm

--=

 có một nghiệm đơn 
[image: image545.wmf]1

x

=-

 và một nghiệm kép.

Phương trình 
[image: image546.wmf]32

30

xxm

--=

 có nghiệm 
[image: image547.wmf]1

x

=-

 nên 
[image: image548.wmf](

)

(

)

32

13104

mm

----=Û=-

.

[image: image1.wmf]axb

y

cxd

+

=

+

Với 
[image: image549.wmf]4

m

=-

 phương trình trở thành 
[image: image550.wmf]32

1

340

2

x

xx

x

=-

é

-+=Û

ê

=

ë

 (thỏa mãn vì 
[image: image551.wmf]2

x

=

 là nghiệm kép).

TH2: Phương trình 
[image: image552.wmf]32

30

xxm

--=

 có đúng một nghiệm 

khác 
[image: image553.wmf]1

-

 
[image: image554.wmf]32

3

xxm

Û-=

 có một nghiệm khác 
[image: image555.wmf]1

-



[image: image556.wmf](

)

(

)

32

4

4

4

0

0

0

4

13.1

m

m

m

m

m

m

m

m

ì<-

é

ì<-

é

<-

ï

é

ê

ï

ê

>

ÛÛÛ

>

ë

íí

ë

ê

>

ë

ïï

¹-

---¹

î

î

.

Vậy với 
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Câu 38. Chọn D
Đồ thị của hàm số 
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Câu 39. Chọn B
Đồ thị của hàm số 
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Câu 40. Chọn C
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Câu 41. Chọn A
Tập xác định 
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Do đó đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là 
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Câu 42. Chọn A
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Do đó đồ thị hàm số không có tiệm cận.

Câu 43. Chọn A
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Do đó đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là 
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Câu 44. Chọn C 
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Câu 45. Chọn A

Tập xác định 
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Câu 46. Chọn C
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Câu 47. Chọn D
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Do tập xác định 
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Câu 48. Chọn C 
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Phương trình đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt  là 
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Câu 49. Chọn D
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Câu 50. Chọn D 

Tọa độ điểm 
[image: image626.wmf]M

 có  dạng 
[image: image627.wmf]0

0

0

23

;

2

x

Mx

x

æö

-

ç÷

-

èø

 với 
[image: image628.wmf]0

2

x

¹
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Câu 51. Chọn A
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Câu 52. Chọn A
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Tìm tọa độ  giao của tiệm cận và tiếp tuyến 
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